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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH THUỶ

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Thuỷ, ngày      tháng  03 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; an ninh,

 quốc phòng tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và nghị quyết của Đảng ủy xã Thanh Thuỷ, 
Ủy ban nhân dân xã Thanh Thuỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 
3 năm 2023 như sau:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
I. Kết quả đạt được
1. Về nông nghiệp:

- Nhân dân tích cực chăm sóc cây trồng, đặc biệt đối với cây vải, hiện nay vải 
đang giai đoạn nở hoa, khuyến cáo các hộ nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, 
phát hiện sâu bệnh kịp thời để có biện pháp phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. 

  - Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tuyên 
truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động mở rộng quy mô chăn nuôi, cho đàn gia 
súc, gia cầm, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển mở rộng các hộ chăn nuôi lợn, 
đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Thông báo kịp thời tình hình diễn biến của thời tiết, sâu bệnh để nhân dân chủ 
động trong sản xuất.

           - Tổ chức đi thăm đồng, đánh giá tỷ lệ ra hoa của vải sớm, vải muộn năm 
2023.
           -  Phối hợp phòng Nông nghiệp huyện tổ chức hội nghị chuyển giao KHKT về 
sản xuất vải quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobanGap.

2. Về giao thông thủy lợi, phòng chống thiên tai

- Đôn đốc các thôn, các tổ dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải thường xuyên, đảm 
bảo vệ sinh môi trường.

- Đôn đốc các thôn làm tốt công tác bơm nước đầy đủ, khơi thông dòng chảy 
trong thôn xóm, đảm bảo thông thoát.
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- Tuyên truyền các thôn làm đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất và 
hiến đất mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

3. Về quản lý tài nguyên,  môi trường, XDNTM

- Tiếp tục công tác giải quyết tranh chấp đất đai trong nhân dân.

- Giải quyết các trường hợp xây mộ trái phép trên đất 721.

- Tiếp tục kết hợp với các thôn quản lý chặt chẽ việc lấn chiếm xây dựng, xây 
dựng công trình trái phép trên đất 721.

- Tiếp tục đề nghị cho đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Chợ Lại.

- UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 
nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

4. Công tác thông tin, văn hóa xã hội.

+ Công tác văn hoá thông tin:

- Tích cực tuyên truyền các hoạt động chính trị của địa phương và văn bản chỉ 
đạo của ngành dọc cấp trên.

- Trang trí khánh tiết phục vụ hội nghị của Đảng, chính quyền.
- Tuyên truyền 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2023).
- Viết tin bài và thường xuyên kiểm tra hệ thống loa trong toàn xã.
- Thành lập đội hình tham gia giải cầu lông huyện Thanh Hà năm 2023.
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để 

cung cấp thông tin phục vụ đóng góp ý kiến của nhân dân.
+ Công tác TBXH:

- Chi trả các chế độ chính sách thường xuyên, trợ cấp một lần cho NCC, thực 
hiện quyết toán theo quy định.

- Xác định mức độ khuyết tật cho người có đơn đề nghị, tổng số 13 trường hợp.
- Hoàn thiện 02 bộ hồ sơ mai táng phí đối tượng bảo trợ; 01 bộ hồ sơ mai táng 

phí đối tượng người có công.
- Hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.
- Hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đề nghị thay đổi người thờ cúng liệt sĩ.
- Làm hồ sơ đề nghị trợ cấp bảo trợ xã hội cho 09 trường hợp: tăng mới 04 

trường hợp; điều chỉnh trợ cấp: 05 trường hợp.
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- Lập danh sách đăng ký điều dưỡng cho người có công năm 2023, tổng số 30 
người (07 trường hợp điều dưỡng tập trung, 23 trường hợp điều dưỡng tại gia đình).

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu theo kế hoạch 
giám sát số 05/KH-BKTXH  ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ban Kinh tế xã hội - 
Hội đồng nhân dân xã về công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ nhân dân trong dịp 
Tết Quý Mão 2023.

-  Tiếp tục cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm và báo cáo số liệu trẻ em theo 
quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH về tình hình trẻ em và tình hình 
xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

5. Công tác y tế:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động các chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia năm 2023.

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong quý I năm 2023.
- Tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 -

27/02/2023)
- Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi theo quy định.
- Tổ chức tiêm phòng Covid 19 mũi 3và mũi 4 cho 8 trường hợp.
- Duy trì tốt các hoạt động phòng, chống dịch và khám chữa bệnh , đảm bảo 

quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh. 
- Khám và chữa bệnh cho các đối tượng được 182  lượt người.Trong đó khám 

theo bảo hiểm y tế là 126 lượt người.
6. Công tác giáo dục:

+ Trường Mầm non

- Đảm bảo an toàn mọi mặt trong nhà trường. Đã huy động thêm trẻ nhà trẻ ra 
lớp đạt kế hoạch phòng giao.

- Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh ủng hộcác loại cây cảnh, 
cây xanh và cây hoa trồng thêm trong và ngoài lớp học.

- Tổ chức tốt hội thi bé với an toàn giao thông cấp trường
- Đã thành lập hội đồng và tổ chức nghiệm thu sáng kiến của cán bộ giáo viên 

theo kế hoạch đề ra. Chọn 6 sáng kiến gửi đi cấp Huyện.
+ Trường Tiểu học:

- Hoàn thành xong kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ chuyên đề 04 đồng chí 
theo kế hoạch.

- Đón đoàn kiểm tra của PGD về tư vấn công tác kiểm định trường chuẩn.
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Lễ hội chợ xuân” cho HS toàn trường.
- Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023.
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- CBQL, GV tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 3,4 chương trình GDPT 
2018 đầy đủ.

+ Trường THCS

- Tổ chức trồng và chăm sóc cây đầu xuân vàongày 9/2/2023.
- Tham gia giao lưu HS giỏi các môn Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6,7,8 cấp 

Huyện, kết quả 17/19 HS đạt giải trong đó 01 giải Nhì, 7 giải Ba và 9 giải Khuyến 
Khích.

- Tham gia hội thảo sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 theo kế hoạch 
cuả Bộ Giáo dục.

- Tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kì 2023-2028 ngày 23/3/2023.
7. Công tác tài chính:
- Tổng thu tháng 02/2023 là: 348.595.116 đồng.
- Tổng chi tháng 02/2023 là: 290.169.616 đồng.
- Chi lương, phụ cấp, đóng BHXH, BHYT tháng 2/2023 cho CBCC, cán bộ 

không chuyên trách xã đảm bảo đúng chế độ quy định.
8. Công tác An ninh - quốc phòng.

+Công tác an ninh

- Tình hình nội bộ nhân dân ổn định, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo chấp 
hành đầy đủ các quy định pháp luật về tôn giáo.

- Trên địa bàn xã tình hình an ninh trật tự ổn định, không xảy ra vụ việc gì 
phức tạp về ANTT.

- Kết hợp với Quân sự xã tuần tra canh gác bảo đảm ANCT-TTATXH- ATGT 
trên địa bàn xã.

-  Tham mưu cho UBND xã tổ chức xây dựng mô hình điểm “Tổ liên gia an 
toàn về PCCC” cụm khu dân cư Lại Xá 1, xã Thanh Thủy.  

- Tiếp tục tham mưu cho ĐU, UBND xã thực hiện Nghị quyết 20 - NQ/HU; 21 
- NQ/HU; 22 - NQ/HU ngày 16/01/2023 của Huyện ủy, thực hiện kế hoạch cụ thể để 
thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương theo chức năng nhiệm vụ 
được giao về Nghị quyết 22 – NQ/HU.
           Tổng số hộ 1.709; số nhân khẩu 5.419

+ Công tác Quân sự:

- Đã tổ chức duy trì thường trực, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu.
- Tổ chức tiếp nhận, phát quân tư trang cho tân binh, phối hợp với đoàn thanh 

niên, các ban ngành đoàn thể tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà cho các thanh niên 



5

chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tham mưu cho HĐNVQS xã phân công cán bộ, tổ 
chức đưa 08 thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày 06/02/2023.

- Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, huấn luyện tập dượt chuẩn bị cho công 
tác ra quân huấn luyện đầu năm 2023 theo kế hoạch.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, xây dựng giáo án huấn 
luyện, mua và bổ sung mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện năm 2023.

- Phối hợp với công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2023.

9. Công tác thanh tra, tư pháp

- Thủ tục khai tử 06 trường hợp (bao gồm cả đăng ký lại). Làm thủ tục đăng ký 
kết hôn 02 trường hợp (bao gồm cả đăng ký lại). Thủ tục xác nhận tình trạng hôn 
nhân là 07 trường hợp. Khai sinh 16 trường hợp (bao gồm cả đăng ký lại và đăng ký 
mới).Chứng thực bản sao từ bản chính: 109 bản. Chứng thực hợp đồng giao dịch: 21 
hồ sơ. Xác nhận chữ ký điểm chỉ: 4 bộ. Thực hiện kế hoạch việc số hóa dữ liệu hộ 
tịch theo chỉ đạo của UBND huyện và của Sở Tư pháp.

10. Công tác cải cách hành chính
- Xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa 

bàn xã năm 2023.
- Hướng dẫn cán bộ, công chức kê khai tài sản theo quy định, đăng ký thi đua 

nộp cấp trên theo quy định.
- Vào phần mềm một cửa đầy đủ, nhận công văn đi, đến theo quy định; Thực 

hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Duy trì thường xuyên 
sử dụng phần mềm cập nhật đầy đủ các văn bản đi, đến theo đúng quy trình.

- Tham mưu tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính 
theo các quyết định công bố của UBND tỉnh, niêm yết công khai kịp thời các thủ tục 
hành chính mới tại bộ phận một cửa.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (một phần, toàn phần)
- Các công chức chuyên môn tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính đã được phân công theo phụ lục nhiệm vụ theo tháng, quý. 
II. Tồn tại, hạn chế

- Việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiệu 
quả còn thấp.

- Công tác quản lý đất đai còn hạn chế.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2023

1. Về nông nghiệp:
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- Tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo các hộ nông dân tích cực chăm sóc phòng 
trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây vải, đang trong thời kỳ nở 
hoa.

- Các thôn chủ động khơi thông dòng chảy trong thôn khu dân cư, lạo vét kênh 
mương, bơm nước phục vụ bà con tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

- HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động tăng cường thông báo kịp thời tình hình 
sâu bệnh trên các loại cây, để nhân dân có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. 

- Khuyến cáo nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm, tuyên truyền các hộ nông dân duy trì quy mô chăn nuôi, cho đàn gia súc, gia 
cầm. 

2. Quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng NTM

- Tăng cường việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường theo luật quy định. 
Cán bộ phụ trách lĩnh vực, cán bộ thôn xóm thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm 
phát hiện kịp thời và giải quyết những trường hợp vi phạm xây dựng mộ, công trình 
trái phép trên đất 721.

- Tổ chức hòa giải những đơn đề nghị chưa giải quyết xong.

- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo vệ 
sinh môi trường chung và phòng chống dịch Covid trong cộng đồng.

- Trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư “Cải tạo nâng cấp 2 tầng 4 
phòng và xây mới 2 tầng 6 phòng, trụ sở làm việc công an xã”.

         - Chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra thửa đất ở xóm 6 thôn Lại Xá 2 bên 
cạnh đường 390 của bà Đỗ Thị Thu, yêu cầu hộ gia đình sử dụng đất đúng mục đích 
được giao theo quy định của pháp luật.

  - Tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy trình đấu giá diện tích vườn trại A đã hết 
hợp đồng, theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp cán bộ thuế rà soát, điều chỉnh lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi NN 
năm 2023.

3. Công tác giao thông thủy lợi và phòng chống thiên tai:

- Sẵn sàng phòng chống thiên tai, ứng phó với thay đổi khí hậu, khơi thông 
dòng chảy trong thôn, xóm, ngoài đồng. Triển khai công tác thu quỹ phòng chống 
thiên tai năm 2023.
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- Kết hợp với lực lượng công an xã, huyện làm tốt công tác an toàn giao thông 
tránh tình trạng ách tắc, mất an toàn giao thông.

- Tuyên truyền vận động nhân dân các thôn mở rộng đường trong khu dân cư 
đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

4. Thu, chi ngân sách xã:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành theo quy định của pháp luật 
đảm bảo cân đối thu – chi.

- Tham mưu việc thu nộp các khoản theo quy định.

5. Công tác thông tin văn hóa - xã hội: 

+ Công tác thông tin:

- Tích cực tuyên truyền các hoạt động chính trị của địa phương và văn bản chỉ 
đạo của ngành dọc cấp trên.

- Trang trí khánh tiết phục vụ hội nghị của Đảng, chính quyền.
- Tuyên truyền các ngày lễ lớn của Dân tộc và ngày truyền thống của các 

ngành, đoàn thể
- Viết tin bài và thường xuyên kiểm tra hệ thống loa trong toàn xã.
+ Công tác xã hội:

- Chi trả các chế độ chính sách thường xuyên, trợ cấp một lần cho NCC, thực 
hiện quyết toán theo quy định.

- Cấp tiền điện hỗ trợ quý IV năm 2022 cho hộ nghèo năm 2022 và hộ bảo trợ 
có lượng điện tiêu thụ dưới 50 kwh/tháng.

- Làm hồ sơ đề nghị chế độ cho đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ 
xã hội.

6. Công tác y tế

- Tiếp tục duy trì tốt công tác theo dõi, giám sát dịch bệnh,phát hiện sớm ca 
bệnh, điều tra, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.

- Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có 
dịch bệnh xẩy ra.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động các chương trình ngay từ đầu năm và các yêu 
cầu đột xuất của các chương trình.

- Duy trì tốt các hoạt động tại trạm y tế, không để xảy ra sai sót về chuyên môn 
và vi phạm về y đức.

- Thực  hiện tốt quy chế thường trực, trực cấp cứu, trực PCTT&TKCN tại trạm y 
tế.
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7. Công tác giáo dục

+ Trường Mầm non: 

- Tổ chức họp hội đồng sư phạm. Duy trì nề nếp chuyên môn
-  Chỉ đạo và tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 thành công 

và tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
-  Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ 4 giáo viên
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trong và ngoài nhóm lớp để phòng tránh một 

số dịch bệnh mùa đông xuân.
- Thực hiện nghiêm túc thời gian đón trả trẻ mùa hè
+ Trường Tiểu học:

- Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ chuyên đề 3 đ/c theo kế hoạch; kiểm tra 
việc dạy và học của GV-HS.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kì II khối 4,5 đối với 2 môn Toán, 
Tiếng việt theo phân phối chương trình.

- Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3 
- Đón đoàn kiểm tra của sở GD về công tác kiểm định, trường chuẩn.
- Hoàn thiện hồ sơ, tu sửa cơ sở vật chất theo kiến nghị của đoàn KT.
+ Trường Trung học cơ sở
- Các hoạt động chuyên môn thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra giữa kì II từ 

ngày 6/3/2023 với tất cả các khối lớp.
           - Tiếp tục bồi dưỡng 5 đội tuyển các môn còn lại của lớp 8 chuẩn bị thi vào 
tháng 4/2023.
           - Tổ chức Hội giảng hội thi giáo viên dạy giỏi và hội giảng cấp trường lần 2.

8. Công tác quốc phòng và an ninh

+ Công tác Quốc phòng:

- Tiếp tục duy trì thường trực, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu.
- Thực hiện tham gia Lễ ra quân huấn luyện vào ngày 01/03/2023 và tổ chức 

huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023.
- Chuẩn bị các nội dung, kế hoạch và tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra của 

tỉnh về công tác DQTV năm 2023.
- Chuẩn bị cho công tác hội thi và tham gia hội thi chính trị viên và chính trị 

viên phó do BCH QS huyện tổ chức.
- Phối hợp với công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2023.
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+ Công tác an ninh trật tự: 

- Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh chính trị đặc biệt là nhân dân, 
nhân dân tín ngưỡng tôn giáo, người có yếu tố nước ngoài.

- Tiếp tục tham mưu cho ĐU, UBND xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 - 
NQ/HU; 21 - NQ/HU; 22 - NQ/HU ngày 16/01/2023 của Huyện ủy Thanh Hà.
          - Tăng cường thực hiện các chỉ tiêu đơn vị Công an huyện giao trong năm 
2023.
          - Theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng đang giáo dục tại xã, các đối tượng 
nghi vấn có điều kiện, khả năng vi phạm pháp luật trên địa bàn và các đối tượng 
ngoài địa bàn xã đến. 

9. Công tác thanh tra, tư pháp 

- Thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực cho công 
dân theo quy định.

10. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện các nội dung Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính nhà 
nước, các công chức chuyên môn căn cứ vào phụ lục CCHC đã triển khai, thực hiện 
các nội dung và lưu trữ đầy đủ, khoa học phục vụ chấm điểm cuối năm.

- Hướng dẫn nhân dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia, 
hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện việc số hoá hồ sơ thủ tục hành chính, 
giải quyết thủ  tục hành  chính mức độ 3,4.

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3,4 đạt tỉ lệ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Số hóa hồ sơ đạt 
100%. Giao đồng chí Văn phòng HĐND- UBND thường xuyên theo dõi các kế 
hoạch thực hiện để tham mưu cho lãnh đạo, thực hiện đôn đốc các công chức phụ 
trách thực hiện các kế hoạch đảm bảo các nội dung, thời gian…kế hoạch đã đề ra.

- Các ban, ngành thực hiện kiện toàn các ban chỉ đạo do có thay đổi về nhân 
sự.

- Làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện về việc thực hiện dân chủ cơ sở 
của UBND xã.
           Trên đây là báo cáo của UBND xã về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 
2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. 

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ - HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể CTXH xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thư
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